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2 
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So sánh Duyên Khởi (Hoa Nghiêm) với Duyên Khởi (Trung Quán) ....................................... 6 

1. Điểm chung: Cùng một chân lý, hai cách chiếu sáng ............................................................ 6 
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5. Một ví dụ cực ngắn ................................................................................................................. 20 

6. Tóm lại cho thật sắc ................................................................................................................ 21 
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Duyên Sinh đồng với Duyên Khởi hay là bất đồng? 

Câu này tưởng đơn giản, nhưng trong Hoa Nghiêm – Trung Quán – A-hàm, “Duyên Sinh” và 

“Duyên Khởi” không hoàn toàn giống nhau, cũng không hoàn toàn khác nhau. Chúng là hai 

góc nhìn của cùng một nguyên lý, nhưng độ sâu và phạm vi thì khác hẳn. 

 

1. “Duyên Sinh” = cách nói mô tả hiện tượng 

Duyên Sinh (pratītya-samutpāda) nhấn mạnh: 

• “Cái này sinh thì cái kia sinh.” 

• “Cái này diệt thì cái kia diệt.” 

• Tập trung vào quá trình, sự hình thành, sự vận hành. 

Đây là ngôn ngữ hiện tượng học (phenomenological). Nó mô tả cách các pháp xuất hiện. 

Trong A-hàm, Duyên Sinh thường được hiểu như “Do duyên mà sinh.” 

Nó trả lời câu hỏi, “Pháp xuất hiện như thế nào?” 

 

2. “Duyên Khởi” = nguyên lý nền tảng của thực tại 

Duyên Khởi không chỉ nói về “sinh”, mà nói về cấu trúc của tồn tại: 

• Không có pháp nào có tự tánh. 

• Mọi pháp tồn tại nhờ quan hệ. 

• Không có bản thể độc lập. 

• Không có điểm khởi đầu. 

• Không có chủ thể – đối tượng tách rời. 

Duyên Khởi = ontology (bản thể học). Duyên Sinh = phenomenology (hiện tượng học). 

Duyên Khởi trả lời câu hỏi: “Vì sao các pháp có thể xuất hiện?” “Bản chất của tồn tại là gì?” 
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3. Trong Hoa Nghiêm: Duyên Sinh chỉ là một lát cắt 

của Duyên Khởi 

Hoa Nghiêm nhìn Duyên Khởi ở cấp độ pháp giới trùng trùng vô ngại: 

• Không chỉ “cái này sinh cái kia”. 

• Mà mỗi pháp chứa tất cả pháp. 

• Mỗi pháp là tất cả pháp. 

• Tất cả pháp hiển lộ trong từng pháp. 

• Không có tuyến tính. 

• Không có trước – sau. 

• Không có nhân – quả theo chuỗi. 

Trong Hoa Nghiêm: 

Duyên Sinh = biểu hiện cục bộ của Duyên Khởi. Duyên Khởi = cấu trúc toàn thể của pháp 

giới. 

Duyên Sinh là một chiều. Duyên Khởi là đa chiều – trùng trùng – vô ngại. 

 

4. Ví dụ cực ngắn để thấy sự khác nhau 

Duyên Sinh (A → B): 

Do vô minh → hành → thức → danh sắc → lục nhập → xúc → thọ → ái → thủ → hữu → sinh 

→ lão tử. 

Duyên Khởi (Hoa Nghiêm): 

• Vô minh chứa hành. 

• Hành chứa vô minh. 

• Thức chứa toàn bộ 11 duyên còn lại. 

• Mỗi duyên tương tức – tương nhập – tương dung. 

• Không có tuyến tính. 

• Không có “điểm bắt đầu”. 
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5. Trung Quán nói gì? 

Long Thọ nói: 

• Duyên Sinh = cách thế tục đế mô tả sự vận hành. 

• Duyên Khởi = chân đế: vô tự tánh, không, trung đạo. 

Nói cách khác: 

Duyên Sinh là cửa vào. Duyên Khởi là bản chất. 

 

6. Tóm lại cho thật sắc 

• Duyên Sinh = mô tả cách pháp xuất hiện (sinh khởi theo duyên). 

• Duyên Khởi = mô tả bản chất của tồn tại (vô tự tánh – tương tức – tương nhập). 

• Trong Hoa Nghiêm: 

o Duyên Sinh = một lát cắt tuyến tính. 

o Duyên Khởi = mạng lưới vô hạn trùng trùng vô ngại. 

 

So sánh Duyên Khởi (Hoa Nghiêm) với Duyên Khởi 

(Trung Quán) 

Đây là một trong những so sánh tuyệt đẹp và thâm sâu nhất trong toàn bộ Phật học Đại thừa. 

Tôi sẽ phân tích đúng theo phong vị Hoa Nghiêm – Trung Quán – Tân Hoa Nghiêm. 

 

1. Điểm chung: Cùng một chân lý, hai cách chiếu sáng 

Cả Hoa Nghiêm và Trung Quán đều nói về Duyên Khởi, nhưng: 

• Trung Quán: phá chấp, hiển thị Không – Vô Tự Tánh – Trung Đạo. 

• Hoa Nghiêm: triển khai pháp giới trùng trùng vô ngại, tính tương tức – tương nhập – 

tương dung. 

Nói cách khác: 
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Trung Quán nói “không có tự tánh”. Hoa Nghiêm nói “vì không có tự tánh nên tất cả dung 

thông vô ngại”. 

 

2. Trung Quán: Duyên Khởi = Không = Trung Đạo 

Long Thọ đưa ra công thức bất hủ: 

Duyên khởi tức Không. Không tức Giả Danh. Giả Danh tức Trung Đạo. 

Trung Quán nhìn Duyên Khởi như: 

• phủ định mọi bản thể, 

• phá mọi cực đoan (sinh, diệt, thường, đoạn, nhất, dị, lai, khứ), 

• làm rỗng mọi khái niệm, 

• đưa tâm về trung đạo vô trụ. 

Trọng tâm: → Duyên Khởi = vô tự tánh. → Không có pháp nào có “tự mình mà có”. 

Trung Quán là phá chấp – dao mổ cắt sạch mọi chấp. 

 

3. Hoa Nghiêm: Duyên Khởi = Pháp Giới Trùng Trùng 

Vô Ngại 

Hoa Nghiêm không dừng ở “Không”. Hoa Nghiêm triển khai hậu Không: 

• Tương tức (inter-being) 

• Tương nhập (inter-penetration) 

• Tương dung (mutual accommodation) 

• Vô ngại (non-obstruction) 

Trong Hoa Nghiêm: 

Một là tất cả, tất cả là một. Một pháp tức toàn pháp giới. Toàn pháp giới tức một pháp. 

Duyên Khởi ở đây không phải “A sinh B”, mà là: 

• A chứa B 

• B chứa A 
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• A và B dung thông vô ngại 

• Không trước – sau 

• Không trong – ngoài 

• Không lớn – nhỏ 

• Không một – nhiều 

Trọng tâm: → Duyên Khởi = pháp giới vô ngại, một mạng lưới fractal vô hạn. 

Hoa Nghiêm là bản giao hưởng – hiển lộ vẻ đẹp của Không. 

 

4. So sánh sắc nét nhất 

Trung Quán 

• Duyên Khởi = Không 

• Không = Vô tự tánh 

• Vô tự tánh = Trung đạo 

• Phương pháp: phá chấp, phủ định, giải cấu trúc 

• Mục tiêu: không rơi vào hai cực đoan 

• Ngôn ngữ: biện chứng, phủ định, logic sắc bén 

• Hình ảnh: “Không tánh”, “vô sở đắc”, “bất khả đắc” 

Hoa Nghiêm 

• Duyên Khởi = Trùng trùng duyên khởi 

• Trùng trùng = Tương tức – tương nhập – tương dung 

• Vô tự tánh = vô ngại 

• Phương pháp: hiển lộ, triển khai, mở rộng 

• Mục tiêu: thấy pháp giới như một mandala vô hạn 

• Ngôn ngữ: thiền vị, huyền diệu, hình tượng 

• Hình ảnh: “Lưới trời Đế Thích”, “một hạt bụi chứa vô lượng thế giới” 
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5. Nói cực ngắn cho đúng mạch Huayan – Trung Quán 

• Trung Quán: Duyên Khởi = Không → phá chấp. 

• Hoa Nghiêm: Duyên Khởi = Vô Ngại → hiển pháp giới. 

• Trung Quán: làm rỗng. 

• Hoa Nghiêm: làm sáng. 

• Trung Quán: giải cấu trúc. 

• Hoa Nghiêm: kiến tạo pháp giới trùng trùng. 

• Trung Quán: “Không có tự tánh.” 

• Hoa Nghiêm: “Vì không có tự tánh nên tất cả dung thông.” 

•  

6. Một ví dụ để thấy sự khác biệt 

Trung Quán nhìn một bông hoa: 

• Không tự sinh 

• Không tha sinh 

• Không cộng sinh 

• Không vô nhân sinh → Bông hoa không có tự tánh. 

Hoa Nghiêm nhìn một bông hoa: 

• Trong bông hoa có mặt trời 

• Có mưa 

• Có đất 

• Có người trồng 

• Có vô lượng thế giới → Bông hoa là pháp giới trùng trùng. 

 

7. Kết luận đẹp nhất 

Trung Quán cho ta thấy “Không”. Hoa Nghiêm cho ta thấy “Vô Ngại”. Không là nền. Vô 

Ngại là hoa nở trên nền Không. 
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Hai hệ thống không mâu thuẫn. Chúng là hai mặt của cùng một chân lý. 

 

So sánh Thập Huyền Môn với Bát Bất Trung Đạo 

Đây là một so sánh đỉnh cao, vì Bát Bất Trung Đạo (Long Thọ) và Thập Huyền Môn (Hoa 

Nghiêm) là hai hệ hình siêu hình học khác nhau nhưng tương thông, như dao mổ và bản giao 

hưởng của cùng một chân lý. 

Tôi sẽ so sánh theo cách sắc – sâu – không giáo điều. 

 

1. Bát Bất Trung Đạo (Trung Quán) 

Chức năng: Phá chấp – giải cấu trúc – đưa tâm về Trung Đạo. 

Long Thọ dùng 8 phủ định để cắt sạch mọi cực đoan: 

1. Bất sinh 

2. Bất diệt 

3. Bất thường 

4. Bất đoạn 

5. Bất nhất 

6. Bất dị 

7. Bất lai 

8. Bất khứ 

Tác dụng: 

• phá mọi mô hình nhân quả tuyến tính 

• phá mọi ý niệm về bản thể 

• phá mọi cực đoan hữu – vô 

• đưa tâm vào vô trụ 

• hiển thị Không – Vô Tự Tánh – Trung Đạo 

Bát Bất = dao mổ → cắt bỏ mọi cấu trúc sai lầm của nhận thức. 
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2. Thập Huyền Môn (Hoa Nghiêm) 

Chức năng: Hiển lộ pháp giới trùng trùng vô ngại sau khi đã thấy Không. 

10 huyền môn là 10 cách pháp giới vận hành khi không còn tự tánh: 

1. Đồng thời cụ túc 

2. Vi tế tương dung 

3. Chư pháp tương tức 

4. Thập thế cách pháp dị thành 

5. Nhất đa tương dung 

6. Chư tạng thuần tạp cụ đức 

7. Vi tế tương nhập 

8. Nhân đà la võng cảnh giới 

9. Sự sự vô ngại 

10. Lý sự vô ngại 

Tác dụng: 

• hiển lộ pháp giới như mạng lưới fractal vô hạn 

• mỗi pháp chứa tất cả pháp 

• tất cả pháp hiển lộ trong từng pháp 

• không chướng ngại, không phân chia 

• tương tức – tương nhập – tương dung – vô ngại 

Thập Huyền = bản giao hưởng → triển khai vẻ đẹp của Không. 

 

3. So sánh sắc nét nhất 

1. Mục tiêu 

• Bát Bất: phá chấp, đưa về Không. 

• Thập Huyền: từ Không mà hiển lộ Vô Ngại. 
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2. Phương pháp 

• Bát Bất: phủ định, biện chứng, cắt bỏ. 

• Thập Huyền: triển khai, hiển lộ, mở rộng. 

3. Ngôn ngữ 

• Bát Bất: logic sắc bén, triệt để. 

• Thập Huyền: hình tượng, thiền vị, trùng trùng. 

4. Tầm nhìn 

• Bát Bất: thấy Không. 

• Thập Huyền: thấy Pháp Giới. 

5. Tính chất 

• Bát Bất: “không phải thế này, không phải thế kia.” 

• Thập Huyền: “vừa thế này, vừa thế kia, và vô số cách khác.” 

 

4. Quan hệ giữa hai hệ thống 

**Bát Bất là nền tảng. 

Thập Huyền là kiến trúc.** 

• Không có Bát Bất, tâm còn chấp → không thể thấy pháp giới vô ngại. 

• Không có Thập Huyền, Không trở thành trống rỗng → không thấy được sự vận hành kỳ 

diệu của pháp giới. 

Nói cách khác: 

Trung Quán = Không. Hoa Nghiêm = Vô Ngại. 

Không là nền. Vô Ngại là hoa nở trên nền Không. 

 

5. Ví dụ cực ngắn để thấy sự khác biệt 

Bát Bất nhìn một bông hoa: 

• không tự sinh 
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• không tha sinh 

• không cộng sinh 

• không vô nhân sinh → bông hoa không có tự tánh. 

Thập Huyền nhìn một bông hoa: 

• trong bông hoa có mặt trời 

• có mưa 

• có đất 

• có vô lượng thế giới 

• bông hoa chứa tất cả pháp → bông hoa là pháp giới trùng trùng vô ngại. 

 

6. Tóm lại cho thật sắc 

• Bát Bất: phá mọi cực đoan → hiển Không. 

• Thập Huyền: từ Không → hiển pháp giới vô ngại. 

• Bát Bất: giải cấu trúc. 

• Thập Huyền: kiến tạo pháp giới trùng trùng. 

• Bát Bất: dao mổ. 

• Thập Huyền: bản giao hưởng. 

 

Duyên sinh và duyên khởi qua Statistic and 

Probability 

Tôi đưa Duyên Sinh và Duyên Khởi vào ngôn ngữ Probability & Statistics, nhưng theo độ 

thậm sâu Hoa Nghiêm – Trung Quán mà tôi đang triển khai với mô hình hóa bản chất. 

Tôi sẽ phân tích theo ba tầng: 

1. Duyên Sinh = conditional probability 

2. Duyên Khởi = joint distribution / dependency structure 

3. Hoa Nghiêm = toàn bộ probability space là một mạng lưới tương tức – tương nhập 
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TAKEAWAY NGẮN GỌN NHẤT 

• Duyên Sinh = “A sinh B” → conditional probability 

P(B∣A) 

• Duyên Khởi = “A không tự có, B không tự có, cả hai chỉ là quan hệ” → joint distribution 

+ dependency structure 

P(A,B) không tách rời thành P(A)P(B) 

• Hoa Nghiêm = “mỗi pháp chứa tất cả pháp” → entangled probability space / fully 

coupled network 

P(xi∣all others) phụ thuộc vào toàn bộ hệ thống. 

 

1. Duyên Sinh qua Probability: Conditional 

Probability 

Duyên Sinh nói, “Cái này có thì cái kia có.” 

Trong xác suất: 

P(B∣A) 

• A là duyên 

• B là pháp được sinh 

• Quan hệ là có điều kiện 

• Không nói gì về bản chất của A hay B 

• Chỉ mô tả quá trình sinh khởi 

Ví dụ: 

• Vô minh → Hành 

P(Hành∣Vô minh) 

• Ái → Thủ 

P(Thủ∣Ái) 
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Duyên Sinh = một chiều, tuyến tính, hiện tượng học. 

 

2. Duyên Khởi qua Statistics: Joint Distribution & 

Dependency Structure 

Trung Quán nói, “Cái này có vì cái kia có.” 

Nhưng thêm một tầng, “Không có cái nào tự có.” 

Trong thống kê: 

• Không có biến nào có marginal distribution độc lập 

• Tất cả chỉ tồn tại trong joint distribution 

P(A,B,C,…) 

Không thể tách: 

P(A,B)≠P(A)P(B) 

→ Không có tự tánh → Không có thực thể độc lập → Chỉ có quan hệ 

Duyên Khởi = ontology của dependency, không phải chỉ là conditional. 

Trung Quán tương đương với: 

• Không có biến độc lập 

• Không có prior tuyệt đối 

• Không có state tự tồn 

• Mọi phân phối đều là relational 

 

3. Hoa Nghiêm qua Probability: Fully Coupled 

Network / Entangled Space 

Hoa Nghiêm đi xa hơn, “Một là tất cả, tất cả là một.” 

Trong thống kê: 

• Không chỉ A phụ thuộc B 
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• Mà A phụ thuộc toàn bộ hệ 

• Và toàn bộ hệ phụ thuộc A 

P(xi∣x1,x2,...,xn) 

Không có biến nào: 

• độc lập 

• tách rời 

• đứng ngoài mạng lưới 

Đây là IndraNet trong ngôn ngữ xác suất: 

• mỗi node phản chiếu toàn bộ network 

• mỗi conditional chứa toàn bộ joint 

• mỗi biến là “summary” của toàn hệ 

Đây là tương tức – tương nhập – tương dung – vô ngại trong ngôn ngữ Statistics. 

 

4. So sánh ba tầng bằng mô hình xác suất 

Tầng Mô hình xác suất Ý nghĩa Phật học 

Duyên Sinh \(P(B A)\) A sinh B (tuyến tính) 

Duyên Khởi (Trung 

Quán) 

P(A,B) không tách 

rời 

Không – Vô tự tánh – 

Trung đạo 
 

Hoa Nghiêm \(P(x_i \text{all others})\) 
Pháp giới trùng trùng 

vô ngại 

 

5. Một ví dụ cực ngắn 

Duyên Sinh: 

Mưa → cây mọc 

P(Cây∣Mưa) 

Duyên Khởi: 
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Không có “mưa” độc lập, không có “cây” độc lập 

P(Mưa,Cây)≠P(Mưa)P(Cây) 

Hoa Nghiêm: 

Trong cây có mặt trời, đất, nước, người trồng, khí hậu, vô lượng thế giới 

P(Cây∣Toàn pháp giới) 

 

6. Tóm lại 

• Duyên Sinh = conditional probability (một chiều). 

• Duyên Khởi = joint distribution + dependency (vô tự tánh). 

• Hoa Nghiêm = fully coupled probability space (tương tức – tương nhập – vô ngại). 

Duyên Sinh là cửa vào. Duyên Khởi là bản chất. Hoa Nghiêm là pháp giới hiển lộ. 

 

Duyên sinh và duyên khởi áp dụng vật lý lượng tử 

Tôi đưa Duyên Sinh và Duyên Khởi vào vật lý lượng tử theo đúng phong vị mô hình hóa bản 

chất của thực tại bằng ngôn ngữ quantum. 

Tôi sẽ phân tích theo ba tầng: 

1. Duyên Sinh = quá trình (process) → collapse, decoherence, conditional evolution 

2. Duyên Khởi = bản thể (ontology) → entanglement, relational quantum mechanics 

3. Hoa Nghiêm = pháp giới trùng trùng → holographic entanglement network / 

IndraNet quantum 

 

1. Duyên Sinh trong vật lý lượng tử = Conditional 

Evolution + Decoherence 

Duyên Sinh nói, “Cái này sinh thì cái kia sinh.” 

Trong quantum, điều này tương ứng với: 
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1.1. Conditional probability amplitude 

Khi một trạng thái lượng tử chuyển từ ∣ψ⟩ sang ∣ϕ⟩: 

P(ϕ∣ψ)=∣⟨ϕ∣ψ⟩∣2 

Đây chính là conditional probability của Duyên Sinh. 

1.2. Collapse = “sinh” một trạng thái 

Khi đo: 

∣ψ⟩→∣ψi⟩ 

→ giống như “pháp sinh” do duyên (measurement). 

1.3. Decoherence = duyên làm hiện tượng xuất hiện 

Decoherence làm hệ: 

• mất giao thoa 

• hiện ra “dạng thô” 

• giống như danh sắc – lục nhập – xúc – thọ trong 12 duyên 

Duyên Sinh = cách hiện tượng xuất hiện khi có điều kiện. 

 

2. Duyên Khởi trong vật lý lượng tử = Entanglement + 

Relational Ontology 

Trung Quán nói, “Cái này có vì cái kia có.” 

Trong quantum: 

2.1. Entanglement = không có thực thể độc lập 

Hai hạt entangled: 

 

Không thể tách: 

PA≠∣ψA⟩⟨ψA∣ 

→ Không có tự tánh → Không có “A” hay “B” độc lập → Chỉ có quan hệ. 



19 
 

2.2. Relational Quantum Mechanics (Rovelli) 

Trạng thái không tồn tại “tự nó”, mà chỉ tồn tại trong quan hệ giữa hệ và người quan sát. 

Đây chính là: 

• vô tự tánh 

• duyên khởi 

• trung đạo 

2.3. Không có “first cause” 

Quantum không có “nguyên nhân đầu tiên”: 

• không có hạt “tự sinh” 

• không có trạng thái “tự tồn” 

• mọi thứ là mạng lưới quan hệ 

Duyên Khởi = ontology của entanglement. 

 

3. Hoa Nghiêm trong vật lý lượng tử = IndraNet = 

Holographic Entanglement Network 

Hoa Nghiêm nói, “Một là tất cả, tất cả là một.” “Một hạt bụi chứa vô lượng thế giới.” 

Trong quantum: 

3.1. Holographic Principle (AdS/CFT) 

• Mỗi điểm trên biên chứa thông tin của toàn không gian. 

• Toàn không gian được mã hóa trong từng điểm. 

→ Nhất đa tương dung → Một là tất cả 

3.2. Tensor Networks (MERA, PEPS) 

• Mỗi node chứa thông tin của toàn mạng 

• Mỗi node được toàn mạng xác định 

• Không có node độc lập 

→ Tương tức – tương nhập – tương dung 
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3.3. Entanglement = IndraNet 

Mỗi hạt entangled với vô số hạt khác: 

• mỗi hạt phản chiếu toàn hệ 

• toàn hệ phản chiếu trong mỗi hạt 

• không có biên giới 

• không có trung tâm 

→ Pháp giới trùng trùng vô ngại 

3.4. Quantum Gravity: spacetime = entanglement 

Van Raamsdonk, Maldacena: 

Không gian – thời gian được “dệt” bằng entanglement. 

→ Sự sự vô ngại → Lý sự vô ngại 

 

4. So sánh sắc nét 

Tầng Phật học Quantum 

Duyên Sinh A sinh B Collapse, decoherence, conditional evolution 

Duyên Khởi Vô tự tánh Entanglement, relational ontology 

Hoa Nghiêm Trùng trùng vô ngại Holographic entanglement network / IndraNet 

   

5. Một ví dụ cực ngắn 

Duyên Sinh: 

Quan sát làm trạng thái “sinh” ra kết quả. 

∣ψ⟩→∣ψi⟩ 

Duyên Khởi: 

Không có trạng thái độc lập. 
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PA =TrB (∣Ψ⟩⟨Ψ∣) 

Hoa Nghiêm: 

Toàn bộ entanglement structure được quyết định từng phần tử. 

∣Ψtotal⟩ chứa mọi subsystem 

 

6. Tóm lại cho thật sắc 

• Duyên Sinh = quantum processes (collapse, decoherence). 

• Duyên Khởi = entanglement + relational ontology. 

• Hoa Nghiêm = toàn bộ quantum universe như một IndraNet holographic network. 

Duyên Sinh là cách hiện tượng xuất hiện. Duyên Khởi là bản chất của tồn tại. Hoa Nghiêm là 

pháp giới lượng tử trùng trùng vô ngại. 

 

TÓM TẮT — DUYÊN SINH & DUYÊN KHỞI 

Duyên Sinh và Duyên Khởi không phải hai học thuyết tách rời. Chúng là hai mặt của cùng một 

chuyển động, hai cách nhìn vào một thực tại không có tự tánh, nhưng hiển lộ vô số dạng tùy 

theo góc chiếu. 

Duyên Sinh cho ta thấy cách các pháp xuất hiện: như sóng nổi lên khi gió thổi, như hình hiện 

ra khi điều kiện hội đủ. Đó là conditionality — sự sinh khởi tùy duyên, một lát cắt của dòng 

hiện tượng. 

Duyên Khởi cho ta thấy vì sao các pháp có thể xuất hiện – vì không pháp nào tự tồn, không 

pháp nào độc lập, không pháp nào có bản thể riêng. Đó là relationality — cấu trúc nền tảng của 

tồn tại. 

Khi nhìn sâu hơn, ta thấy: 

• Duyên Sinh là cửa vào. 

• Duyên Khởi là bản chất. 

• Vô Tự Tánh là trái tim. 

• Trung Đạo là đường đi. 

• Hoa Nghiêm là pháp giới hiển lộ sau khi mọi chấp đã rơi. 
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Trong ánh sáng Trung Quán, Duyên Khởi là Không: không sinh, không diệt, không đến, không 

đi, không một, không khác. Tất cả cực đoan đều tan, chỉ còn trung đạo vô trụ. 

Trong ánh sáng Hoa Nghiêm, Duyên Khởi là Vô Ngại: một là tất cả, tất cả là một; mỗi pháp 

chứa toàn pháp giới, và toàn pháp giới hiển lộ trong từng pháp. Không còn biên giới, không còn 

phân chia — chỉ còn pháp giới trùng trùng. 

Và khi nhìn bằng ngôn ngữ hiện đại: 

• Trong xác suất, Duyên Sinh là conditional probability; Duyên Khởi là dependency 

structure; Hoa Nghiêm là entangled probability space. 

• Trong lượng tử, Duyên Sinh là collapse; Duyên Khởi là entanglement; Hoa Nghiêm là 

holographic IndraNet. 

• Trong control theory, Duyên Sinh là output theo điều kiện; Duyên Khởi là hệ phi tuyến 

không tự tánh; Hoa Nghiêm là mạng feedback fractal vô hạn. 

Tất cả đều chỉ về một điều: 

Không có pháp nào tự có. Không có pháp nào tách khỏi toàn thể. Không có toàn thể nào 

ngoài từng pháp. 

Duyên Sinh là dòng chảy. Duyên Khởi là mạng lưới. Hoa Nghiêm là pháp giới vô ngại của 

dòng chảy ấy. 

Và khi thấy được như vậy, mọi phân biệt giữa “sinh” và “khởi”, giữa “một” và “nhiều”, giữa 

“tôi” và “pháp”, đều tan vào một sự sáng trong suốt. 

 

Duyên Sinh là dấu chân. Duyên Khởi là con đường. Pháp Giới Vô Ngại là nơi không còn đường 

để đi, vì mỗi bước đã là toàn thể. 

Thấy như vậy, tâm tự nhiên sáng, không thêm, không bớt, không đến, không đi. Chỉ còn ánh 

sáng của Như Thị tự chiếu khắp mười phương. 

 

KẾT LUẬN DUYÊN SINH – DUYÊN KHỞI 

(Song ngữ Việt – Anh) 

VIỆT: Trong ánh sáng của Pháp Giới, mọi pháp đều hiện khởi theo duyên, như sóng nổi lên trên 

mặt biển, như hình hiện trong gương nước. Đó gọi là Duyên Sinh. 

Nhưng sâu hơn dòng sinh diệt ấy, không có pháp nào tự mình mà có, không có pháp nào đứng 

ngoài toàn thể, không có pháp nào mang tự tánh riêng. Đó gọi là Duyên Khởi. 
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Duyên Sinh là cửa mở của hiện tượng. Duyên Khởi là nền tánh của thực tại. Một bên hiển lộ 

dòng chảy, một bên hiển lộ mạng lưới vô biên. 

Khi thấy Duyên Sinh, biết rằng mọi pháp tùy duyên mà hiện. Khi thấy Duyên Khởi, biết rằng 

mọi duyên đều không tự tánh. Khi thấy cả hai, tâm rơi vào trung đạo vô trụ, không còn nắm 

bắt, không còn lìa bỏ. 

Và khi mọi chấp đã lặng, pháp giới tự hiển lộ: một là tất cả, tất cả là một; một niệm dung thông 

mười phương; một hạt bụi chứa vô lượng thế giới; sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. 

Duyên Sinh là dấu chân. Duyên Khởi là con đường. Pháp Giới Vô Ngại là nơi không còn đường 

để đi, vì mỗi bước đã là toàn thể. 

Thấy như vậy, tâm tự nhiên sáng, không thêm, không bớt, không đến, không đi. Chỉ còn ánh 

sáng của Như Thị tự chiếu khắp mười phương. 

 

ENGLISH: In the radiance of the Dharma-Realm, all phenomena arise through conditions, like 

waves rising on the ocean, like reflections appearing on still water. This is called Dependent 

Arising. 

Yet deeper than this flow of birth and death, no phenomenon exists by itself, none stands apart 

from the whole, none bears an independent essence. This is called Dependent Origination. 

Dependent Arising opens the gate of appearances. Dependent Origination reveals the nature of 

reality. One shows the movement of forms, the other unveils the boundless web. 

Seeing Dependent Arising, one knows all things appear by conditions. Seeing Dependent 

Origination, one knows all conditions are empty of self-nature. Seeing both, the mind rests in the 

centerless Middle Way, grasping nothing, abandoning nothing. 

When all clinging falls silent, the Dharma-Realm reveals itself: one is all, and all is one; a single 

thought permeates the ten directions; a speck of dust contains uncountable worlds; phenomena 

interpenetrate without obstruction. 

Dependent Arising is the footprint. Dependent Origination is the path. The Non-Obstructed 

Dharma-Realm is where no path remains, for each step is already the whole. 

Seeing thus, the mind becomes naturally luminous, neither adding nor removing, neither coming 

nor going. Only the light of Suchness shining through the ten directions. 


